
STT Tên Bệnh viện/Phòng khám Tỉnh/Thành phố Địa chỉ 

1 Bệnh viện Đa khoa Long Xuyên An Giang Hải Thượng Lãng Ông, Mỹ Xuyên, Long Xuyên, An Giang

2 Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang An Giang 02 Lê Lợi, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang

3 Bệnh viện Tim Mạch An Giang An Giang 08 Nguyễn Du, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang

4 Bệnh viện Đa Khoa Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 686 Võ Văn Kiệt, Long Tâm, Bà Rịa , Bà Rịa - Vũng Tàu

5 Bệnh viện Lê Lợi Bà Rịa - Vũng Tàu 22 Lê Lợi, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

6 International SOS Bà Rịa - Vũng Tàu 1 Lê Ngọc Hân, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

7 Trung tâm Y tế Côn Đảo Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Hồng Phong, Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

8 Trung tâm Y tế Tân Thành Bà Rịa - Vũng Tàu Lộ 81 Thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

9 Trung Tâm Y Tế Việt Xô - Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 105 Lê Lợi, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

10 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Bắc Giang Lê Lợi, Bắc Giang

11 Bệnh viện Đa Khoa Bắc Kạn Bắc Kạn T. 10, P. Nguyễn Thị Minh Khai, Bắc Kạn

12 Bệnh viện Đa Khoa Bạc Liêu Bạc Liêu 128 Nguyễn Huệ, Phường 3, Bạc Liêu

13 Bệnh viện Đa Khoa Bắc Ninh Bắc Ninh Bò Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh

14 Bệnh viện Đa Khoa Bình Định Bình Định 106 Nguyễn Huệ, Qui Nhơn, Bình Định

15 Bệnh viện Bến Cát Bình Dương KP. 5, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

16 Bệnh viện Đa Khoa Bình Dương Bình Dương 05 Phạm Ngọc Thạch, Hiệp Thành , Bình Dương

17 Bệnh viện Đa khoa Thuận An Bình Dương Nguyễn Văn Tiết, Khu phố Ðông Tư, Thị trấn Lái Thiêu, Thị xã Thuận An , 
Bình Dương

18 Bệnh viện Hạnh Phúc Bình Dương Đại lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương

19 Bệnh viện An Phước Bình Thuận 235 Trần Phú, Phan Thiết, Bình Thuận

20 Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận Bình Thuận Trường Trinh, Phú Tài, Phan Thiết, Bình Thuận

21 Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc Bình Thuận 82A Ngô Sĩ Liên, Phan Thiết, Bình Thuận

22 Bệnh viện Đa Khoa Cà Mau Cà Mau 16 Hải Thượng Lãn Ông, Cà Mau

23 Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Minh Hải Cà Mau 9 Lạc Long Quân, khóm 5, P. 7, TP Cà Mau

24 Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ Cần thơ 106 Cách Mạng Tháng Tám, Ninh Kiều, Cần thơ

25 Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ Cần Thơ 315 Nguyễn Văn Linh (Quốc Lộ 91B), An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

26 Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long Cần Thơ Cần Thơ 20 Quang Trung, Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ

27 Bệnh viện Đa Khoa Cao Bằng Cao Bằng Đông Khế, Tân Giang, Cao Bằng

28 Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng 122 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng, Đà Nẵng

29 Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng 
Đà Nẵng

Đà Nẵng 95 Quang Trung, Đà Nẵng

30 Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng Đà Nẵng 161 Nguyễn Văn Linh, P. Thác Giãn, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

31 Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng Đà Nẵng 64 Cách Mạng Tháng 8, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

32 Bệnh viện Đà Nẵng Đà Nẵng 124 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng, Đà Nẵng

33 Bệnh viện Nhi Đà Nẵng Đà Nẵng 193 Nguyễn Lương Bằng, P. Hoà Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng

34 Phòng khám Family Medical Practice Đà Nẵng 50-52 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Đà Nẵng

35 Trung tâm Cấp Cứu 115 Tp. Đà Nẵng Đà Nẵng 126 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

36 Trung Tâm Phụ Sản Nhi Đà Nẵng 402 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

37 Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk 02 Nguyễn Du, Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk

38 Bệnh viện Đa Khoa Điện Biên Điện Biên P. Noong Bua, Điện Biên Phủ, Điện Biên

39 Bệnh viện đa khoa Đồng Nai Đồng Nai Đường 30 tháng 4, P. Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai

40 Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Tân Phú Đồng Nai Tân Phú, Đồng Nai

41 Bệnh viện đa khoa Long Thành Đồng Nai 51 Đại lộ Quốc gia, P. Phước Hải, T. Long Thành, Đồng Nai

42 Bệnh viện Đa Khoa Nhơn Trạch Đồng Nai Ấp Xóm Hổ, X. Phú Hội, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai

43 Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai Đồng Nai Khu phố 9, P. Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai

44 Bệnh viện Nhơn Trạch Đồng Nai Xã Phú Hải, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

45 Bệnh viện Quôc Tế Đồng Nai Đồng Nai 1048 Phạm Văn Thuận, P. Tan Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai

46 Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 - Biên Hòa Đồng Nai Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 7, P. Tân Phong, Tp Biên Hoà, Đồng Nai

47 Bệnh viện đa khoa DOMEDIC Đồng Tháp 700 Quốc lộ 30, Cao Lãnh, Đồng Tháp

48 Bệnh viện đa khoa Hoàng Anh Gia Lai Gia Lai Lê Duẩn, phường Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 
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49 Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai Gia Lai 132 Tôn Thất Tùng, P. Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai 

50 Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần Hà Giang Xã Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

51 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang Hà Giang Khóm 10, P. Minh Khai, Hà Giang

52 Bệnh viện Quận Hoàng Sư Phi Hà Giang Thị trấn Hoàng Sư Phi, Q. Hoàng Sư Phi, Hà Giang

53 Bệnh viện quận Mèo Vạc Hà Giang Thị trấn Mèo Vạc, Q. Mèo Vạc, Mèo Vạc, T. Hà Giang

54 Bệnh viện tư nhân Đức Minh Hà Giang Khóm 16, P. Minh Khai, Hà Giang

55 Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội

56 Bệnh viện Đa Khoa Hà Tây Hà Nội 02 Bế Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội

57 Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Hà Nội 458 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

58 Bệnh viện Đa Khoa Saint Paul Hà Nội 12 Chu Văn An, Q. Ba Đình, Hà Nội

59 Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn Hà Nội Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội

60 Bệnh viện Kiri Hà nội 45 & 47 Hàng Nón, Hà nội

61 Bệnh viện Mắt Trung Ương Hà Nội 85 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

62 Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội 18/879 La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội

63 Bệnh viện Pháp Việt Hà Nội Hà Nội 01 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

64 Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương Hà Nội 43 Tràng Thi, Hàng Bông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

65 Bệnh viện tâm thần Hà Nội Hà Nội Ngõ 467, Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đông, Hà Nội

66 Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương 1 Hà Nội Xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, Hà Tây, Hà Nội

67 Bệnh viện Việt Đức Hà Nội 40 Tràng Thi, Hà Nội

68 Bệnh Viện Việt Xô Hà Nội 1 Trần Khánh Dư, Hà Nội

69 Cấp Cứu Bắc Việt Hà Nội 48 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

70 International SOS Hà Nội 51 Xuân Diệu, Q. Tây Hồ, Hà Nội

71 Nha khoa Quốc tế Westcoast Hà Nội 51 Xuân Diệu, Lầu 2, Syrena Center, Hà Nội

72 One Dental Clinic Hà Nội 8 Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội

73 Phòng khám Đa khoa Vietclinic Hà Nội 21 Nguyễn Công Hoan, Q. Ba Đình, Hà Nội

74 Phòng khám FMP Hà Nội Hà Nội Khu phức hợp Hà nội Văn Phúc, 298I Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội

75 Trung Tâm Chẩn Đoán Hình Ảnh Thái Hà Hà Nội 5 Hamlet, Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội

76 Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh Thái Hà Hà Nội 18/178 Thái Hà, Hà Nội

77 Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hà Nội Hà Nội 35 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội

78 Trung tâm Medlatech Hà nội 42-44 Nghĩa Dũng, Q. Ba đình, Hà Nội

79 Trung tâm xét nghiệm y tế đa khoa Medic Hà nội 28 Điện Biên Phủ, Hà Nội

80 Viện Bỏng Quốc gia Hà Nội 263 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội

81 Viện Pháp Y Quốc gia Hà Nội 41 Nguyễn Đình Chiểu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

82 Viện tim Hà Nội Hà Nội 92 Trần Hưng Đạo, Cửa Năm, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

83 Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Hà Nội 1 Yersin, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

84 Bệnh viện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh Cẩm Xuyên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

85 Bệnh viện Đa Khoa Hà Tĩnh Hà Tĩnh 75 Hải Thượng Lãn Ông, Hà Tĩnh

86 Bệnh viện Kỳ Anh Hà Tĩnh Tp. Kỳ Anh, Quận Kỳ Anh, Hà Tĩnh

87 Bệnh viện Đa Khoa Hải Dương Hải Dương Km 3, đường Nguyễn Lương Bằng, Hải Dương

88 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng Hải Phòng 28 Nhã Thương, Hải Phòng

89 Bệnh viện Đại Học Y Dược tỉnh Hải Phòng Hải Phòng 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Ngô Quyền, Hải Phòng

90 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng Hải Phòng 1 Nhà Thương , Quận Lê Chân, Hải Phòng

91 Bệnh viện quận Kiến An Hải Phòng 35 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Q. Kiến An, Hải Phòng

92 Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng Hải Phòng Đường An Kim Hải, Thôn Cái Tắt, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng

93 Trung Tâm Y Tế Huyện Cát Hải Hải Phòng Tổ 5, Khu 1, Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng

94 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hồ Chí Minh 190 Hàm Tử, Q. 5, Hồ Chí Minh

95 Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Hồ Chí Minh 929 Trần Hưng Đạo, Q. 5, Hồ Chí Minh

96 Bệnh viện Chợ Rẫy Hồ Chí Minh 201 B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Hồ Chí Minh

97 Bệnh viện Đa Khoa Củ Chi Hồ Chí Minh Bàu Tre, Tân An Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh

98 Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn Hồ Chí Minh 60-60A Phan Xích Long, phường 1, Q. Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
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99 Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Hồ Chí Minh 125 Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

100 Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Sài Gòn Hồ Chí Minh 171/3, Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

101 Bệnh viện Da liễu TPHCM Hồ Chí Minh 69B Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, Hồ Chí Minh

102 Bệnh viện Đại học Y Dược Hồ Chí Minh 215 đường Hồng Bàng, P. 11, Q. 5, Hồ Chí Minh

103 Bệnh viện Hùng Vương Hồ Chí Minh 128 Hùng Vương , Q. 5, Hồ Chí Minh

104 Bệnh viện huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 281A Lê Văn Lương, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

105 Bệnh Viện Mắt Cao Thắng Hồ Chí Minh 135B Trần Bình Trọng, Quận 5, Hồ Chí Minh

106 Bệnh viện Mắt TP. HCM Hồ Chí Minh 280 Điện Biên Phủ, Q. 3, Hồ Chí Minh

107 Bệnh viện Mắt Việt Hàn Hồ Chí Minh 355 Ngô Gia Tự, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

108 Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Hồ Chí Minh 468 Nguyễn Trãi, Phường 8 Quận 5, Hồ Chí Minh

109 Bệnh Viện Nhân Dân 115 Hồ Chí Minh 520 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Hồ Chí Minh

110 Bệnh viện Nhân Dân Gia Định Hồ Chí Minh 1 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

111 Bệnh viện Nhi Đồng 1 Hồ Chí Minh 02 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Hồ Chí Minh

112 Bệnh viện Nhi Đồng 2 Hồ Chí Minh 14 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

113 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Hồ Chí Minh 120 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

114 Bệnh viện Pháp Việt TP. HCM Hồ Chí Minh 6 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q. 7, Hồ Chí Minh

115 Bệnh viện phẫu thuật thần kinh quốc tế Hồ Chí Minh 65A Luỹ Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh

116 Bệnh viện Quận 2 Hồ Chí Minh 30 Lê Văn Thịnh, P. Bình Trưng Tây, Hồ Chí Minh

117 Bệnh viện Quận 2 Hồ Chí Minh 130 Lê Văn Thịnh, P. Bình Trưng Tây, Q. 2, TP. HCM

118 Bệnh viện Quận 7 Hồ Chí Minh 101 Nguyễn Thị Thập, Hồ Chí Minh

119 Bệnh viện Quân Y 175 Hồ Chí Minh 776 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

120 Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Gia Định Hồ Chí Minh 01 Nơ Trang Long, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

121 Bệnh viện Quốc tế Vinmec Hồ Chí Minh 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

122 Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TP. HCM Hồ Chí Minh 263 Trần Hưng Đạo, Q. 1, Hồ Chí Minh

123 Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương TP. 
HCM 

Hồ Chí Minh 201A Nguyễn Chí Thanh, P. 12, Q. 5, Hồ Chí Minh

124 Bệnh Viện Tâm Thần Tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 766 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

125 Bệnh Viện Tim Tâm Đức Hồ Chí Minh 04 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Hồ Chí Minh

126 Bệnh viện Trưng Vương Hồ Chí Minh 266 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Hồ Chí Minh

127 Bệnh viện Truyền Máu - Huyết Học Hồ Chí Minh 201 Phạm Viết Chánh, Quận 1, Hồ Chí Minh

128 Bệnh viện Từ Dũ Hồ Chí Minh 248 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

129 Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 3 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

130 Bệnh viện Vạn Hạnh Hồ Chí Minh 781/B1 - B3 - B5 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Hồ Chí Minh

131 International SOS Hồ Chí Minh 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Q. Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

132 International SOS Hồ Chí Minh 167A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Hồ Chí Minh

133 Nha Khoa Koseikai Hồ Chí Minh Lầu 1 - Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Hồ Chí Minh

134 Nha khoa Quốc tế Westcoast Hồ Chí Minh 27 Nguyễn Trung Trực, Quận 1, Hồ Chí Minh

135 Phòng Khám CARE 1 Hồ Chí Minh The Manor, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

136 Phòng khám chuyên khoa Mắt - American 
Eye Center

Hồ Chí Minh Tầng 5, Crescent Plaza , 105 Tôn Dật Tiên, Hồ Chí Minh

137 Phòng khám Chuyên khoa trị liệu thần kinh 
cột sống Hoa Kỳ - American Chiropractic 
Clinic

Hồ Chí Minh 116 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

138 Phòng khám CMI Hồ Chí Minh 1 Hàn Thuyên, Quận 1, Hồ Chí Minh

139 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Columbia 
Asia Sài Gòn

Hồ Chí Minh 08 Alexandre de Rhodes, Quận 1, Hồ Chí Minh

140 Phòng khám Đa khoa Victoria Healthcare My 
My 

Hồ Chí Minh 79 Điện Biên Phủ, Phường Đa kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

141 Phòng khám da liễu Stamford Skin Central Hồ Chí Minh  99 Sương Nguyệt Ánh, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

142 Phòng khám FMP TP. HCM Hồ Chí Minh Diamond Plaza 34 đường Lê Duẩn, Quận 1, Hồ Chí Minh

143 Trung Tâm Cấp Cứu 115 TP. HCM Hồ Chí Minh 266 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Hồ Chí Minh

144 Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng 
trẻ tàn tật 

Hồ Chí Minh 1A Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

145 Trung tâm giải pháp sức khỏe Hồ Chí Minh 35 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q. 3, Hồ Chí Minh

146 Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hồ Chí Minh 40 đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
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147 Trung tâm Medic Hồ Chí Minh 254 Hòa Hảo, phường 4, quận 10, Hồ Chí Minh

148 Trung Tâm Oxy Cao Áp Hồ Chí Minh Đường 3/2, Quận 10, Hồ Chí Minh

149 Trung tâm phục hồi chức năng TP Hồ Chí 
Minh

Hồ Chí Minh 70 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

150 Trung tâm xét nghiệm & chẩn đoán y khoa 
Quốc Tế 

Hồ Chí Minh 146 An Bình, quận 5, Hồ Chí Minh

151 Trung tâm y tế Lotus Hồ Chí Minh 22 Bis Lê Thánh Tôn, Quận 1, Hồ Chí Minh

152 Trung Tâm y tế quốc tế Hồ Chí Minh 01 đường Hàn Thuyên, Quận 1, Hồ Chí Minh

153 Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 252 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Hồ Chí Minh

154 Viện Tim Quốc Tế Hồ Chí Minh 88 đường Thành Thái , Quận 10, Hồ Chí Minh

155 Viện Tim TP. HCM Hồ Chí Minh 86/4 Thành Thái, P. 12, Q. 10, Hồ Chí Minh

156 Bệnh viện Đa Khoa Hưng Yên Hưng Yên 01 Hải Thượng Lãn Ông, P. An Tạo, Hưng Yên

157 Bệnh viện Đa khoa Phố Nối Hưng Yên Phố Nối, Mỹ Hào, Mỹ Hào, Hưng Yên

158 Trung tâm y tế tỉnh Khoái Châu Hưng Yên 39B Đường quốc gia, Quận Khoái Châu, Hưng Yên

159 Bệnh viện 22 - 12 (The VK Hospital) Khánh Hòa 34/4 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa

160 Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh Khánh Hòa 97 Nguyễn Thái Học, Cam Lộc, Khánh Hòa, 

161 Bệnh Viện Đa Khoa Thị Xã Ninh Hòa Khánh Hòa Tổ dân phố 16, Phường Ninh Hiệp, Ninh Hoà, Khánh Hòa

162 Bệnh Viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 19 Đường Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa

163 Prestige Clinic Khánh Hòa 39 Trần Quý Cáp, Nha Trang, Khánh Hòa

164 Trung tâm Cấp Cứu 115 Khánh Hòa Khánh Hòa 19 Yersin St, Nha Trang, Khánh Hòa

165 Trung tâm phục hồi tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa

166 Viện Pasteur Nha Trang Khánh Hòa 8-10 Trần Phú, Nha Trang

167 Bệnh viện Bình An Kiên Giang 80-82 Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá, Kiên Giang

168 Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Kiên Giang Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang

169 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang Kiên Giang 46 Đường Lê Lợi, Rạch Giá, Kiên Giang

170 Bệnh viện Phú Quốc Kiên Giang Khu 1, Thị Trấn Dương Đông, Đảo Phú Quốc, Kiên Giang

171 Bệnh Viện tỉnh Kiến Lương Kiên Giang Quận Kiến Lương,  Kiên Giang

172 Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Kon Yum Kon Tum 224 Bà Triệu, TP. Kon Tum

173 Bệnh viện Đa khoa Lai Châu Lai Châu phường Đoàn Kết, Lai Châu

174 Bệnh viện Đa Khoa  Bảo Lộc Lâm Đồng 02 Hải Thượng Lãn Ông, Bảo Lộc, Lâm Đồng

175 Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt Lâm Đồng Mimosa, Tiểu Khu 156, P. 10, Đà Lạt, Lâm Đồng

176 Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng Lâm Đồng 02 Phạm Ngọc Thạch, Đà lạt, Lâm Đồng

177 Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn Nhị Thanh, phường Nhị Thanh, Lạng Sơn

178 Bệnh viện Đa Khoa Bắc Hà Lào Cai Bắc Hà, Lào Cai

179 Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Sa Pa Lào Cai Thị trấn Sa Pa, Lào Cai

180 Bệnh Viện Đa khoa Lào Cai Lào Cai Lý Công Uẩn, P. Kim Tân, Tp. Lào Cai

181 Phòng khám 108 Lào Cai B1, Tổ 21, Bắc Cường, Lào Cai 

182 Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Nam Định Nam Định Trần Quốc Toản, Nam Định

183 Bệnh viện Cửa Đông Nghệ An 136 Nguyễn Phong Sắc, Vinh, Nghệ An

184 Bệnh Viện Đa Khoa 115 Nghệ An Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, Vinh , Nghệ An

185 Bệnh viện Đa khoa Thành An Sài Gòn Nghệ An 54 Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Vinh, Nghệ An

186 Bệnh viện Đông Âu Nghệ An 98 Mai Lào Băng, Vinh, Nghệ An

187 Bệnh Viện Hữu Nghị đa Khoa Nghệ An Nghệ An 15 Nguyễn Phong Sắc, Vinh, Nghệ An

188 Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương 
Quỳnh Lập

Nghệ An Xã Quỳnh Lập, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

189 Bệnh viện Quốc tế Vinh Nghệ An 99 Phạm Đình Toái, Vinh

190 Bệnh viện đa khoa Ninh Bình Ninh Bình Hải Thượng Lãn ông, Phúc Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình

191 Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận Ninh Thuận 45 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Hương, Thị xã Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh 
Thuận

192 Trung tâm y tế Ninh Hải Ninh Thuận Khánh Sơn, Khánh Hải, H. Ninh Hải, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận

193 Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ Phú Thọ Phường Tân Dân, Tp. Việt Trì, Phú Thọ

194 Bệnh viện Đa khoa Phú Yên Phú Yên Tuy Hòa, Tuy Hòa, Phú Yên

195 Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới Quảng Bình Phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình



STT Tên Bệnh viện/Phòng khám Tỉnh/Thành phố Địa chỉ 

196 Bệnh Viện Đa Khoa Quảng Nam Quảng Nam 1 Nguyễn Du, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam

197 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam Quảng Nam Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam, Quảng Nam

198 Bệnh viện Hội An Quảng Nam 04 đường Trần Hưng Đạo, Hội An, Quảng Nam

199 Bệnh viện Thái Bình Dương Quảng Nam 6 Phan Đình Phùng, Tp. Hội An, Quảng Nam, Quảng Nam

200 Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam Quảng Nam 129 Đường Trưng Nữ Vương, Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam

201 Bệnh Viện Đa Khoa Quảng Ngãi Quảng Ngãi 184 Hùng Vương, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

202 Bệnh Viện Dung Quất Quảng Ngãi Khu vực mới Văn Tường, quận Bình Trí, quận Bình Sơn, Quảng Ngãi

203 Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quảng Ngãi Quảng Ngãi Bùi Thị Xuân, Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

204 Bênh viện Cẩm Phả (Thị Xã Cẩm Phả) Quảng Ninh 371 Trần Phú, Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh

205 Bệnh viện Đa Khoa Bãi Cháy Quảng Ninh Group 9, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh

206 Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Phả Quảng Ninh 15, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh

207 Bệnh viện Đa khoa Uông Bí Quảng Ninh Đường số 4, Phường Thanh Sơn, Thị xã Uông Bí, Quảng Ninh

208 Bệnh viện Tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh  Tuệ Tĩnh, Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

209 Trung tâm y tế Mông Dương Quảng Ninh P. Mông Dương, TT. Cẩm Phả, Quảng Ninh

210 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Quảng Trị 83 Lê Lợi, Quận Đông Hà, Quảng Trị

211 Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng Sóc Trăng 17 Pasteur, Phường 8, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng

212 Bệnh viện Bắc Yên Sơn La TT. Bắc Yên, Sơn La

213 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La Sơn La Tổ 4, Lò Văn Giá, Phường Chiềng Lề, Thị Xã Sơn La, Sơn La

214 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình Thái Bình 530 Lý Bôn, TP Thái Bình

215 Bệnh viện Lâm Hoa Thái Bình Ngô Quyền, Kỳ Ba, TP. Thái Bình

216 Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên Thái Nguyên 479 Lương Ngọc Quyến, P. Phan Đình Phùng, Thái Nguyên

217 Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên Thái Nguyên 328 Lương Ngọc Quyến, P. Đồng Quang, Thái Nguyên

218 Bệnh viện Đa khoa Tĩnh Gia Thanh Hóa Thị xã Hải Hòa, Huyện Tỉnh Gia, Thanh Hóa

219 Bệnh viện Hợp Lực Thanh Hóa 595 Nguyễn Chí Thanh, Thanh Hóa

220 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa 181 Hải Thượng Lãn Ông, Thanh Hóa 

221 Bệnh viện Huế Trung Ương Thừa Thiên - Huế 16 Lê Lợi, Huế, Thừa Thiên - Huế

222 Medic Huế Thừa Thiên - Huế 04 Hà Nội, Huế, Thừa Thiên - Huế

223 Sở Y Tế Dự Phòng Huế Thừa Thiên - Huế 12 Nguyễn Văn Cừ, Huế, Thừa Thiên - Huế

224 Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang Tiền Giang 02 Hùng Vương, Mỹ Tho, Tiền Giang

225 Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh Trà Vinh 27 Điện Biên Phủ, P. 6, TP Trà Vinh, Trà Vinh

226 Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long Vĩnh Long 301 Trần Phú, Phường 4, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long

227 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Bà Triệu, Phường Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc


